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TỔNG CỘNG: 101

A TRƯỜNG MẦM NON SAO KHUÊ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Quyển 02/01/1970 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Lợi 08/11/1991 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Bùi Thị Hương 06/01/1989 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Hồ Thị Mê Li 15/3/1991 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Cúc 22/10/1991 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

2 Trần Thị Thanh Nhi 12/8/1985 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mần non hạng II Trúng tuyển

3 Maria Ly 18/01/1987 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/01/1992 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

5 Huỳnh Thị Thuý Hằng 28/02/1992 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mần non hạng II Không trúng tuyển

6 Bùi Thị Kim Oanh 10/10/1983 Trường MN Sao Khuê Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

B TRƯỜNG MN TRÀ MY

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Tuần 10/11/1975 Trường MN Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Phan Thị Hồng 20/09/1985 Trường MN Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

3 Đỗ Thị Hồng Ánh 15/07/1977 Trường MN Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Ngô Thị Cúc Lan 16/091979 Trường Mầm Non Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2
Trà Thị 

Thuỳ Trang
27/06/1981 Trường Mầm Non Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

3 Trần Hoài Thương 15/2/1982 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Không trúng tuyển

4 Vũ Thị Thuận 15/10/1985 Trường mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hương 20/11/1991 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mần non hạng II Trúng tuyển

2 Đặng Thị Thanh Xuân 07/09/1987 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mần non hạng II Trúng tuyển

3 Ksor Diễm 24/09/1993 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mần non hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Trà My 22/01/1989 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

5 Đỗ Kim Dung 16/08/1997 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

6 Huỳnh Thị Mỹ Dung 25/2/1997 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/08/1989 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

8 Cao Thị Thùy Dương 01/10/1987 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mần non hạng II Trúng tuyển

9 Đinh Thị Mỹ Hoa 12/11/1996 Trường Mầm non Trà My Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

C TRƯỜNG MẦM NON THỦY TIÊN

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Yến 20/8/1971 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hoàng Thị Huyền Nhung 01/9/1987 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Thu Phương 26/01/1980 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II
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1 Vũ Thị Thu Hoài 20/10/1977 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2
Nguyễn Thị Chiến 

20/02/1983 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Mơ 12/11/1978 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hiền 06/6/1990 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

5 Lê Thị Lý 29/06/1986 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

6 Bùi Thị Tươi 01/06/1982 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thủy 21/7/1993 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

8 Trần Thị Tâm 20/12/1990 Trường MN Thủy Tiên Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Khuyên 19/10/1973 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Hà Thị Bưởi 11/10/1973 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Trịnh Thị Lợi 19/05/1975 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Khắc Trang 15/06/1987 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Vũ Thị Hồng Thủy 26/10/1978 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Bùi Thị Như 12/6/1973 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

4 Vũ Thị Hồng Duyến 02/11/1982 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

5 Vũ Thị Thanh Quyên 21/04/1980 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

6 Trịnh Thị Xuyến 12/05/1982 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Kim Chi 01/04/1977 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10/8/1974 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

9 Đào Phương Thảo 23/10/1982 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Anh Thơ 22/9/1981 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

11 Trần Thị Thọ 14/01/1979 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

E TRƯỜNG TH LƯƠNG THẠNH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đỗ Thị Hương 04/02/1975 Trường TH Lương Thạnh Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lã Thị Loan 08/04/1970 Trường TH Lương Thạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Tiến Dũng 25/11/1983 Trường TH Lương Thạnh Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Dương Thị Ngọc Anh 08/08/1990 Trường TH Lương Thạnh
Văn thư viên Trung cấp, 

hạng IV
Văn thư viên hạng III Trúng tuyển

2 Phạm Thị Huyền 10/03/1989 Trường TH Lương Thạnh Thư viện viên, hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

3 Từ Thị Mỹ Hạnh 20/02/1985 Trường TH Lương Thạnh
Kế toán viên Trung cấp, 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

F TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị An 29/8/1978 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trịnh Thị Cao Nguyên 10/8/1988 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Kim Phi 05/10/1976 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thuỳ Trang 02/06/1982 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

3 Lê Thị Nhuần 26/04/1980 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hường 30/04/1977 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

5 Từ Thị Thu Hà 10/9/1973 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển
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6 Nguyễn Thị Hiếu 03/02/1979 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hiệu 10/12/1982 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

8
Trương Thị Cẩm 

Lai
04/08/1980 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

9 Đinh Thị Luyến 10/3/1988 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Thái Thị Thu Hương 03/08/1986 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

G TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Sinh 24/11/1973 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Thị Hòa 27/8/1978 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Huyền 23/12/1972 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Kim Cúc 26/07/1986 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Diễn 22/11/1978 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Thương 02/01/1985 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

5 Hồ Thị Thế 06/05/1972 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

6 Dương Thị Mỹ Lương 13/10/1974 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

7 Lê Thị Liên 02/10/1981 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

8 Phạm Thị Thanh Tâm 10/04/1978 Trường TH Trần Đại Nghĩa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phan Thị Mến 16/06/1986 Trường TH Trần Đại Nghĩa Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS Tôn Đức Thắng

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Hồng Vân 15/9/1972 Trường THCS Tôn Đức Thắng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Trần Hữu Tình 12/7/1975 Trường THCS Tôn Đức Thắng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Thị Thỏa 18/02/1972 Trường THCS Tôn Đức Thắng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Hồng Cẩm 26/02/1972 Trường THCS Tôn Đức Thắng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Nhung 03/2/1984 Trường THCS Tôn Đức Thắng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

I TRƯỜNG  THCS Nguyễn Văn Cừ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Bích Ngà 24/09/1976 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tú Trinh 13/06/1983 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Trúng tuyển

II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Trọng Toản 13/4/1978 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Bùi Thị Bình 14/6/1973 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Trúng tuyển

3 Đinh Thị Hiền 10/03/1983 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Kiều Ngân 05/05/1976 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Không trúng tuyển

5 Trần Thị Hà 17/07/1980 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hà Giang 14/04/1983 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN
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7 Đỗ Đình Thoan 10/06/1982 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THCS hạng II 
Giáo viên THCS hạng I

Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Mai Thị Thu Hà 01/9/1986 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Văn thư viên trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển

K TRƯỜNG TH&THCS BÙI THỊ XUÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Quang Bình 12/08/1980 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Hoàng Minh Đức 28/08/1975 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thủy 03/10/1982 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Hằng 25/09/1979 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/10/1982 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Vạn 24/01/1983 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển
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